
STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

50 636115244 Nguyễn Đắc Phúc Lâm TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 290 18 phút 32 giây Nhất

88 12841390 Đoàn Minh Hằng TH Vạn Phúc Khối 3 3A3 280 12 phút 12 giây Nhì

119 812459949 Phạm Thị Diệu Linh TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 280 18 phút 33 giây Nhì

173 974036096 Đàm Phương Linh TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 270 16 phút 54 giây Nhì

182 11351191 Nguyễn Minh Khôi TH Vạn Phúc Khối 3 3A3 270 18 phút 28 giây Nhì

200 12767342 Phùng Thanh Trúc TH Vạn Phúc Khối 3 3A3 270 21 phút 6 giây Nhì

247 12584265 Đỗ Thanh Trà TH Vạn Phúc Khối 3 3A3 260 16 phút 13 giây Ba

264 791334681 Trần Nhật Gia Khánh TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 260 18 phút 58 giây Ba

265 12809074 Nguyễn Quốc Gia Bảo TH Vạn Phúc Khối 3 3A3 260 19 phút 1 giây Ba

303 279949317 Nguyễn Đức Bảo TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 260 24 phút 59 giây Ba

351 759285537 Lưu Hải Lâm TH Vạn Phúc Khối 3 3A3 250 22 phút 23 giây Ba

355 913742591 Ngô Duy Anh Tuấn TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 250 24 phút 4 giây Ba

365 328082089 Trần Gia Hân TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 250 26 phút 37 giây Ba

509 500414437 Đỗ Minh Nhật TH Vạn Phúc Khối 3 3A1 220 17 phút 22 giây Khuyến khích

519 843395624 Nguyễn Hà Bảo Quyên TH Vạn Phúc Khối 3 3A2 220 21 phút 1 giây Khuyến khích
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